
Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoàng Khuê Ái
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh MT KHTN Toán
S2 HDTN2 Anh Sử-Địa Văn Toán
S3 Anh KHTN Tin(TH) AN-MT Văn
S4 Anh KHTN Toán Anh NN Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán TD CN Anh TD
C2 KHTN Văn Anh Toán Tin
C3 Bơi - GDĐP Văn Anh HDTN3 STEM
C4 Bơi - GDĐP GDCD Nhạc Sử-Địa Sử-Địa
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A2

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Kim Tuyến
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh Toán Tin(TH) GDCD
S2 HDTN2 Anh Toán Anh NN KHTN
S3 Anh Nhạc MT Văn KHTN
S4 Toán TD Sử-Địa Văn TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN AN-MT Anh Anh Toán
C2 Sử-Địa Văn Anh Anh Toán
C3 Bơi - GDĐP Văn CN KHTN Sử-Địa
C4 Bơi - GDĐP HDTN3 STEM Tin Văn
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A3

  - Chủ nhiệm        : Trần Thanh Xuân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Anh Toán Toán
S2 HDTN2 Văn Toán KHTN Toán
S3 KHTN Anh Toán KHTN Văn
S4 KHTN Anh NN TD Tin(TH) Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin KHTN MT Anh STEM
C2 TD Đàn(NK) HDTN3 Anh Vẽ(NK)
C3 Sử-Địa Bơi - GDĐP Nhạc Sử-Địa CN
C4 Sử-Địa Bơi - GDĐP GDCD Văn KNS
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC KHTN STEM Anh Văn
S2 HDTN2 KHTN Tin(TH) KHTN HDTN3
S3 Văn Văn Anh Tin Sử-Địa
S4 CN Văn Anh Văn Sử-Địa
S5

C
H

IỀ
U

C1 TD Anh Sử-Địa KNS GDCD
C2 Toán Vẽ(NK) Nhạc Anh NN TD
C3 Toán Bơi - GDĐP Toán Toán KHTN
C4 Đàn(NK) Bơi - GDĐP Toán MT KHTN
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A5

  - Chủ nhiệm        : Đào Thiên Nguyễn Hà Cẩm Tố
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN Nhạc KHTN Văn
S2 HDTN2 Vẽ(NK) Anh KHTN TD
S3 Sử-Địa KHTN Anh NN Toán Tin(TH)
S4 Đàn(NK) KHTN MT Toán STEM
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn Toán Anh Toán
C2 KHTN TD Sử-Địa Anh HDTN3
C3 Văn Anh Sử-Địa Văn Bơi - GDĐP

C4 GDCD KNS Tin Văn Bơi - GDĐP

C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoàng Tiên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sử-Địa HDTN3 Sử-Địa
S2 HDTN2 Văn CN Toán STEM
S3 Anh MT Đàn(NK) Tin(TH) KHTN
S4 Sử-Địa TD Tin KHTN KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Anh GDCD Văn Toán
C2 Toán Anh KNS Văn TD
C3 Toán KHTN Toán Anh NN Bơi - GDĐP

C4 Vẽ(NK) KHTN Anh Nhạc Bơi - GDĐP

C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A7

  - Chủ nhiệm        : Lê Viết Hậu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC KHTN KNS Toán Sử-Địa
S2 HDTN2 Nhạc Tin Sử-Địa Tin(TH)
S3 KHTN CN STEM Sử-Địa Văn
S4 KHTN TD Đàn(NK) Anh NN GDCD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Toán Vẽ(NK) KHTN
C2 MT Văn Toán Văn KHTN
C3 GDĐP - Bơi Anh HDTN3 Anh Toán
C4 GDĐP - Bơi Anh TD Anh Toán
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Tâm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Nhạc Anh Anh KHTN
S2 HDTN2 TD Đàn(NK) Tin(TH) GDCD
S3 Sử-Địa STEM Sử-Địa HDTN3 Sử-Địa
S4 Văn MT TD KHTN CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Vẽ(NK) Anh KNS Văn Văn
C2 KHTN Anh Tin Văn Văn
C3 GDĐP - Bơi KHTN Anh NN Toán Toán
C4 GDĐP - Bơi KHTN Toán Toán Toán
C5



Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A9

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Hương Giang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC KHTN HDTN3 Văn Toán
S2 HDTN2 KHTN Anh Văn Toán
S3 Văn Văn Anh KHTN TD
S4 HDTN1 Văn Anh NN KHTN Tin(TH)
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Anh Toán Anh CN
C2 Sử-Địa TD Toán AN-MT GDCD
C3 Sử-Địa GDĐP - Bơi MT Nhạc KNS
C4 Tin GDĐP - Bơi KHTN Sử-Địa STEM
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A10

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Kiều Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC KNS Tin Anh STEM
S2 HDTN2 Vẽ(NK) GDCD Anh Sử-Địa
S3 Nhạc KHTN Toán Văn KHTN
S4 Sử-Địa KHTN Tin(TH) Văn KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Văn TD Đàn(NK) TD
C2 Văn Văn Anh Sử-Địa CN
C3 MT GDĐP - Bơi Anh Toán Toán
C4 KHTN GDĐP - Bơi Anh NN HDTN3 Toán
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A11

  - Chủ nhiệm        : Trần Nghĩa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Vẽ(NK) Tin(TH) Anh HDTN3
S2 HDTN2 CN Sử-Địa Anh KHTN
S3 Toán TD Tin Anh NN Toán
S4 Toán Đàn(NK) GDCD Nhạc Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử-Địa KHTN STEM Sử-Địa Văn
C2 Văn KHTN TD MT Văn
C3 KHTN Anh Toán Văn GDĐP - Bơi

C4 KHTN Anh KNS Văn GDĐP - Bơi

C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 6A12

  - Chủ nhiệm        : Cao Thị Hiền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD Sử-Địa Sử-Địa Tin(TH)
S2 HDTN2 KHTN Anh NN Anh HDTN3
S3 CN KHTN Toán Văn Toán
S4 Toán KNS Toán KHTN KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 STEM Văn Anh Toán Văn
C2 KHTN Văn Anh Tin Đàn(NK)
C3 Văn Anh GDCD MT GDĐP - Bơi

C4 Sử-Địa Nhạc TD Vẽ(NK) GDĐP - Bơi

C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A1

  - Chủ nhiệm        : Phan Thị Kim Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Anh NN Sử-Địa HDTN1
S2 HDTN2 Văn TD STEM GDCD
S3 Anh Anh GDDP Anh Tin
S4 Nhạc Anh Sử-Địa Anh TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn HDTN3 Toán Toán KHTN
C2 AN-MT KHTN Toán Toán KHTN
C3 Sử-Địa KHTN Anh Văn Toán
C4 NKTD CN Anh Văn MT
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A2

  - Chủ nhiệm        : Trương Công Dũng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh TD Anh NN KNS
S2 HDTN2 Đàn(NK) Sử-Địa KHTN CN
S3 MT TD Sử-Địa KHTN Toán
S4 Toán GDDP STEM Tin Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Nhạc Văn GDCD Toán KHTN
C2 Sử-Địa Văn HDTN1 Anh KHTN
C3 Anh KHTN Toán Văn Văn
C4 Anh Vẽ(NK) HDTN3 Văn NKTD
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A3

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hoài Nam
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Đàn(NK) Toán MT GDDP
S2 HDTN2 TD Toán Vẽ(NK) Văn
S3 KHTN KNS CN Văn KHTN
S4 KHTN STEM TD Văn HDTN3
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Văn HDTN1 KHTN Toán
C2 Anh Văn GDCD KHTN Toán
C3 Tin Anh Anh Sử-Địa Sử-Địa
C4 Toán NKTD Sử-Địa Anh NN Nhạc
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A4

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Phương Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh NN Sử-Địa Anh KHTN
S2 HDTN2 KHTN CN KNS KHTN
S3 Văn KHTN Toán Toán Toán
S4 Vẽ(NK) Văn GDDP Toán TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN Anh Tin Văn HDTN3
C2 Toán Anh Anh Văn Văn
C3 MT STEM TD HDTN1 Đàn(NK)
C4 NKTD GDCD Nhạc Sử-Địa Sử-Địa
C5



Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Quốc Tuấn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Vẽ(NK) Toán STEM Tin
S2 HDTN2 TD HDTN3 Anh NN Toán
S3 Toán Nhạc TD KNS GDCD
S4 Toán KHTN Anh Sử-Địa Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Anh Sử-Địa KHTN Sử-Địa
C2 Văn Anh Đàn(NK) KHTN CN
C3 KHTN Văn HDTN1 Anh KHTN
C4 MT Văn NKTD Toán GDDP
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A6

  - Chủ nhiệm        : Đinh Thị Thu Hồng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh Anh NN Tin Toán
S2 HDTN2 TD GDDP Sử-Địa KHTN
S3 Nhạc Văn Toán Anh TD
S4 STEM Đàn(NK) Toán Anh GDCD
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN KHTN Anh Văn Văn
C2 HDTN3 KNS Sử-Địa Văn Văn
C3 Toán MT Sử-Địa KHTN Vẽ(NK)
C4 Toán NKTD HDTN1 KHTN CN
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A7

  - Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Điểm
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán HDTN1 Sử-Địa
S2 HDTN2 Văn Toán Anh Tin
S3 Anh MT Sử-Địa HDTN3 KHTN
S4 Anh Vẽ(NK) CN STEM KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 TD KHTN Anh Văn Nhạc
C2 KHTN KHTN TD Văn Toán
C3 GDDP KNS GDCD Toán Đàn(NK)
C4 Sử-Địa Anh NN NKTD Toán Văn
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 7A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Quốc Việt
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD Nhạc Văn TD
S2 HDTN2 Anh NN KNS Toán Sử-Địa
S3 Anh Anh Toán KHTN HDTN1
S4 Sử-Địa Anh Toán KHTN HDTN3
S5

C
H

IỀ
U

C1 MT KHTN Sử-Địa Tin Đàn(NK)
C2 Toán GDCD GDDP Anh Văn
C3 Toán CN KHTN Vẽ(NK) Văn
C4 Văn Văn KHTN STEM NKTD
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 8A1

  - Chủ nhiệm        : Trần Kim Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh NN TD Toán HDTN1
S2 HDTN2 KNS CN KHTN Văn
S3 Anh Văn GDCD Văn TD_TC
S4 Anh Văn Sử-Địa Văn HDTN3
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN Anh Anh Sử-Địa KHTN
C2 Sử-Địa Anh Toán Tin STEM
C3 Nhạc KHTN Toán Anh Toán
C4 CN KHTN MT Anh Toán
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 8A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Diễm Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh GDCD Anh NN Tin
S2 HDTN2 CN Sử-Địa Văn TD_TC
S3 Sử-Địa Văn Anh KHTN Văn
S4 HDTN1 Văn Anh KNS Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Nhạc TD Toán Toán KHTN
C2 CN STEM MT Toán KHTN
C3 KHTN KHTN HDTN3 Sử-Địa Toán
C4 Anh Toán
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 8A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn TD Văn GDCD
S2 HDTN2 Văn MT Văn KHTN
S3 TD_TC CN Toán Anh NN KHTN
S4 Anh KHTN Toán Anh Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Anh HDTN1 HDTN3 Toán
C2 Toán Anh Sử-Địa KNS Tin
C3 CN Nhạc STEM KHTN Sử-Địa
C4 KHTN Sử-Địa
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 8A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Tuấn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Sử-Địa Văn Văn
S2 HDTN2 Anh TD Văn Văn
S3 Anh NN Anh CN KHTN Sử-Địa
S4 TD_TC CN Toán HDTN1 KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN KHTN Nhạc STEM MT
C2 Toán KHTN Anh Sử-Địa HDTN3
C3 Toán GDCD Tin Anh Toán
C4 KNS Toán
C5



Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 8A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC KHTN Sử-Địa KNS Sử-Địa
S2 HDTN2 KHTN Anh NN Nhạc KHTN
S3 Toán Văn Anh KHTN KHTN
S4 Sử-Địa Văn HDTN3 MT TD_TC
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin GDCD Toán Văn HDTN1
C2 STEM CN Toán Văn CN
C3 Văn Anh TD Anh Toán
C4 Anh Toán
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 8A6

  - Chủ nhiệm        : Lâm Thị Nguyệt Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC CN HDTN3 Nhạc TD_TC
S2 HDTN2 Anh NN GDCD Anh HDTN1
S3 STEM Anh Toán KHTN Sử-Địa
S4 CN Anh Toán Toán Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn KHTN TD MT KHTN
C2 KNS KHTN Anh Văn KHTN
C3 Tin Văn Sử-Địa Văn Toán
C4 Sử-Địa Toán
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 9A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hoài
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh Toán Lý Toán
S2 SHCN Anh Nhạc Tin Toán
S3 Văn Sinh GDCD Sử Văn
S4 Anh Lý Anh NN Hóa Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 TD_TC STEM CN Toán Tin(TH)
C2 Lý TD Địa Văn Địa
C3 Sinh Văn Anh Anh Hóa
C4 Toán Văn Anh HĐNGLL Hóa
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 9A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Uyển Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Anh Hóa Lý
S2 SHCN Văn Anh Lý Lý
S3 Địa Anh NN TD Toán Toán
S4 Hóa Anh Địa Toán Tin
S5

C
H

IỀ
U

C1 KNS CN Toán Sinh Sử
C2 Tin(TH) Hóa Toán Văn TD_TC
C3 GDCD Sinh Nhạc Văn Văn
C4 STEM HĐNGLL Văn
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 9A3

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thanh Hương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán Văn Toán
S2 SHCN Văn Toán Văn Văn
S3 Lý Lý Anh NN STEM GDCD
S4 Văn Lý CN Hóa Hóa
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Anh Địa Anh KNS
C2 Hóa Anh Sinh Toán Nhạc
C3 TD_TC TD Tin Toán Tin(TH)
C4 Sử HĐNGLL Địa
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 9A4

  - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Minh Đường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Hóa Toán Văn Sử
S2 SHCN Hóa Toán Văn Địa
S3 Hóa Văn Anh Anh Lý
S4 Lý Anh NN Nhạc Anh Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD TD Sinh Toán Văn
C2 Văn Sinh CN Địa Văn
C3 STEM Lý KNS Tin TD_TC
C4 Toán HĐNGLL Tin(TH)
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 9A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mai
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Văn Toán Tin(TH) Hóa
S2 SHCN Văn Toán Hóa TD
S3 Lý Lý Anh Toán Văn
S4 Anh NN Sinh Anh Toán Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa KNS Sử Địa Lý
C2 Văn GDCD TD_TC STEM Toán
C3 Văn Anh CN Sinh Địa
C4 Nhạc Tin HĐNGLL
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 9A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC TD Anh Toán Toán
S2 SHCN STEM Anh Toán Toán
S3 Văn Anh NN Địa Anh KNS
S4 Tin(TH) Văn Toán Tin Địa
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Hóa TD_TC Hóa Văn
C2 Hóa Lý Sinh Văn Văn
C3 Nhạc CN Sử Văn Lý
C4 Lý HĐNGLL GDCD
C5



Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 9A7

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Ngọc Giàu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC STEM Sử Hóa Văn
S2 SHCN Lý Địa Tin(TH) Văn
S3 Toán Lý KNS Tin Toán
S4 Toán Anh Toán Lý Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn GDCD Nhạc Anh Địa
C2 TD_TC Văn Anh NN Anh TD
C3 Sinh Văn Sinh Văn Hóa
C4 Hóa HĐNGLL CN
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 9A8

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Phương Thão
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Anh CN Anh Văn
S2 SHCN Anh STEM Sinh TD
S3 Tin Hóa Nhạc Toán Sử
S4 Sinh Lý KNS Địa Địa
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Toán Văn Toán
C2 Văn Văn Toán Hóa Toán
C3 Lý Anh NN TD_TC Tin(TH) GDCD
C4 Hóa HĐNGLL Lý
C5

Trường THCS  Bình Lợi Trung

HK1_2

(Từ 02/10/2023)

  - Tên lớp    : 9A9

  - Chủ nhiệm        : Hà Thị Kim Thúy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHDC Lý Anh Toán Hóa
S2 SHCN Lý Anh Toán KNS
S3 CN Anh TD Văn Văn
S4 Lý Văn Địa Văn Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Hóa Sinh Tin TD_TC
C2 Nhạc Anh NN STEM Tin(TH) Sử
C3 Hóa GDCD Toán Địa Toán
C4 Sinh HĐNGLL Toán
C5


